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PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
- Đất nước ta đã và đang bước vào thời kì đổi mới, đòi hỏi ngày càng có nhiều những con người phát triển toàn diện. Do đó việc góp phần đào tạo ra những con người mới để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước là nhiệm vụ rất quan trọng của ngành giáo dục.
- Chất lượng giáo dục là vấn đề số một trong nội dung công tác của ngành giáo dục, do đó đã có rất nhiều sáng kiến, đề tài nhằm cải cách nội dung dạy học cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Ở bậc Tiểu học, Tiếng Việt là một môn học giữ một vị trí rất quan trọng được dành nhiều thời lượng nhất. Trong đó, phân môn Tập đọc giữ một vị trí khá quan trọng và luôn được sự quan tâm của các thầy cô giáo. Trong bốn kĩ năng nghe - nói- đọc - viết thì hai sản phẩm quan trọng nhất của học Tiếng Việt là đọc và viết. Muốn viết tốt thì học sinh cần phát triển kĩ năng đọc.
- Phân môn Tập đọc giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng đọc (đọc đúng - đọc diễn cảm) một bài văn, một bài thơ... Đọc là một hình thức tiếp cận và chiếm lĩnh tác phẩm. Đọc để giải mã tín hiệu ngôn ngữ, để cảm thụ, để hiểu tác phẩm. Đọc để tiếp cận thế giới nghệ thuật mà nhà văn nhà thơ xây dựng. Đọc được xem là cơ sở tiền đề của việc nhận thức và phát triển tư duy nghệ thuật cho học sinh. Thông qua đọc, học sinh biết cảm thụ được cái hay cái đẹp của bài văn, bài thơ.

- Thông qua việc dạy đọc, giáo dục học sinh lòng ham đọc sách, phát huy được tính tích cực, óc thông minh, năng lực chủ động sáng tạo. Từ đó làm giàu kiến thức về đời sống và kiến thức văn hóa. Việc dạy đọc sẽ giúp cho học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp. Giáo dục tư tưởng đạo đức, tình cảm thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh.

- Đọc tốt sẽ giúp cho học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ, của nhân vật, qua đó giúp các em cảm thụ  được vẻ đẹp của bài đọc và giáo dục tình cảm cho học sinh. Cũng từ sự cảm nhận được vẻ đẹp của từ ngữ, của con người mà các em đọc hay hơn.

-  Đọc tốt, đọc hay, đọc diễn cảm được những bài thơ, bài văn giúp các em có được những tình cảm đạo đức cao cả: Tình yêu đối với cuộc sống, con người, tình yêu đối với quê hương đất nước, tình yêu gia đình. Những tình yêu đó sẽ theo các em suốt cuộc đời, vun đắp bồi dưỡng tình cảm cho các em để mai đây các em lớn lên sẽ trở thành những con người có ích cho xã hội. 
- Đọc tốt và biết đọc diễn cảm, học sinh sẽ tự tin trình bày lưu loát, trôi chảy một vấn đề và điều đó cũng sẽ giúp các em học tốt được các môn học khác.
- Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy còn nhiều học sinh đọc chưa tốt, còn phát âm sai, ngọng, ngắt nghỉ chưa đúng chỗ, đọc chậm quá hoặc nhanh quá và nhất là chưa có nhiều em đọc diễn cảm được, Chính vì vậy, tôi luôn trăn trở, băn khoăn để làm thế nào có thể rèn luyện cho các em học sinh đọc đúng, đọc hay góp phần hiểu rõ hơn giá trị của những bài văn, bài thơ các em được học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Với những lí do trên, tôi đã chọn đề tài sang kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc đúng - đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4”.        

II. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu năng lực đọc của học sinh.
- Tìm ra một số biện pháp giúp các em phát triển được kĩ năng đọc, đọc hay, diễn cảm trong quá trình dạy Tiếng việt.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Đề xuất một số biện pháp nhằm rèn kĩ năng đọc đúng – đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4.

- Thực nghiệm sư phạm: Dạy theo các giải pháp.
IV. Phạm vi, đối tượng, thời gian nghiên cứu

-   Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: 

      + Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng – đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4. 

      + Học sinh lớp 4I, trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội.
-    Thời gian nghiên cứu:  Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023
V. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu tài liệu.
- Điều tra, khảo sát
- Phương pháp thực nghiệm : Kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài và tác động cuả những ý kiến đề xuất.
PHẦN NỘI DUNG
A. Cơ sở lí luận 
I. Vị trí của dạy đọc của tiểu học.
1. Đọc là gì?
- Đọc là một hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó, là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh.
     2. Ý nghĩa của việc đọc.
- Khi biết đọc, con người đã biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống, nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã hội, tư duy. Biết đọc, con người sẽ có khả năng chế ngự một phương tiện văn hóa cơ bản giúp họ giao tiếp được với thế giới bên trong của người khác, thông hiểu tư tưởng, tình cảm của người khác.
- Đặc biệt khi đọc các tác phẩm văn chương, con người không chỉ được nhận thức mà còn rung động tình cảm, nảy nở những ước mơ tốt đẹp, được khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh sang tạo cũng như được bồi dưỡng tâm hồn.
- Đặc biệt, ngày nay con người có thể cập nhật thông tin ở bất cứ đâu, với rất nhiều phương tin hiện đại thì biết đọc ngày càng quan trọng vì nó sẽ giúp người ta sử dụng các nguồn thông tin, đọc chính là học, đọc để tự học, học cả đời.
- Đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đầu tiên trẻ phải học đọc, sau đó trẻ phải đọc để học. Đọc là công cụ để học tập các môn học khác. Đọc tạo ra hứng thú và động cơ học tập, tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thần học tập cả đời. Đọc là một khả năng không thể thiếu được của con người thời đại văn minh.
- Việc dạy đọc sẽ giúp các em hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em long yêu cái thiện và cái đẹp, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách logic cũng như biết tư duy hình tượng.

    3. Nhiệm vụ của dạy đọc ở tiểu học

- Quan trọng nhất của việc dạy đọc đó chính là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên từ 4 kĩ năng cũng là 4 yêu cầu về chất lượng của “đọc”: đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu và đọc diễn cảm. Bốn kĩ năng này được hình thành trong hai hình thức đọc là đọc thầm và đọc thành tiếng. Chúng được rèn luyện đồng thời và hỗ trợ lẫn nhau. Trong dạy học, không thể xem nhẹ yếu tố nào.
- Thông qua việc dạy đọc, giáo dục cho các em lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp và thói quen làm việc với sách cho học sinh. Giúp học sinh thấy được đó là một trong những con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển.

- Thông qua việc dạy đọc, giáo viên sẽ làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến thức văn học cho học sinh. Phát triển ngôn ngữ và tư duy cho học sinh. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh.

II. Cơ sở khoa học của dạy tập đọc.

- Đọc bao gồm những yếu tố như tiếp nhận bằng mắt, hoạt động của các cơ quan phát âm, các cơ quan thính giác và thông hiểu những gì được học. Càng ngày những yếu tố này càng gần với nhau hơn, tác động đến nhau nhiều hơn.

- Theo nghĩa hẹp, việc hình thành kĩ năng đọc trùng với nắm kĩ thuật đọc, tức là việc chuyển dạng thức chữ viết của từ thành âm thanh. Theo nghĩa rộng, đọc được hiểu là kĩ thuật đọc cộng với sự thông hiểu điều được đọc, không chỉ hiểu nghĩa của những từ riêng lẻ mà là cả câu, cả bài.

- Đọc được xem như là một hoạt động của lời nói trong đó có các thành tố: 

  + Tiếp nhận dạng thức chữ viết của từ.

  + Chuyển dạng thức chữ viết thành âm thanh (đánh vần hoặc đọc trơn)

  + Thông hiểu những gì được đọc (từ, cụm từ, câu, bài)

  Kĩ thuật đọc là một kĩ thuật phức tạp, đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài.

- Giai đoạn Học vần là sự phân tích các chữ cái và đọc từng tiếng theo các âm. Bước sang lớp 4, đọc ngày càng tự động hóa nghĩa là người đọc chú ý nhiều đến việc chiếm lĩnh văn bản: nội dung sự kiện, cấu trúc, chủ đề, các phương tiện biểu đạt của nó. Hiện nay, việc dạy đồng thời cả rèn đọc và việc phân tích, tìm hiểu nội dung bài đọc đang được chú trọng vì vậy đòi hỏi tổ chức giờ Tập đọc có nhiều học sinh được tham gia trong việc rèn đọc, tìm hiểu bài và hướng dẫn các em đọc diễn cảm được bài đọc đó.

- Chỉ có thể xem là đứa trẻ biết đọc khi nó đọc và hiểu điều mình đọc. Khi đọc, hiểu nội dung của bài đọc lại lựa chọn được giọng đọc phù hợp cho bài đọc khi ấy trẻ sẽ có động cơ để đọc, để học và có hứng thú trong học tập.
B. Cơ sở thực tiễn

I. Yêu cầu của phân môn Tập đọc:

- Củng cố, phát triển kĩ năng đọc trơn, đọc thầm đã được hình thành ở các lớp 1,2,3  tăng cường tốc độ đọc, biết đọc lướt để chọn thông tin nhanh; bước đầu biết đọc diễn cảm.

- Phát triển kĩ năng đọc- hiểu lên mức cao hơn; nắm và vận dụng được một số khái niệm như đề tài, cốt chuyện, nhân vật, tính cách,… để hiểu ý nghĩa của bài và phát hiện một vài giá trị nghệ thuật trong các bài văn, thơ.

- Mở rộng vốn hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người để góp phần hình thành nhân cách của con người mới.

II. Yêu cầu về đọc ở lớp 4.
- Phát âm đúng, đọc lưu loát từng đoạn, cả bài văn, bài thơ.
- Biết ngắt hơi hợp lí ở các câu văn, câu thơ.

- Đọc tầm nhanh, hiểu nội dung bài đọc, trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung bài. Hiểu được nội dung bài đọc.

- Biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ, có cảm xúc, biết nhấn giọng ở những từ ngữ biểu cảm, gợi tả, gợi cảm, biết đọc phân biệt lời của tác giả, lời nhân vật.
III. Nh÷ng biÖn ph¸p tiÕn hµnh

   1. Khảo sát tình hình đọc của lớp
- Ngay từ đầu năm học, tôi đã kiểm tra chất lượng đọc của cả lớp và thấy rằng đa số các em đã đạt được yêu cầu đọc trung bình - khá, đọc thành thạo.

- Tuy nhiên vẫn còn một số em đọc nhỏ, chậm, ngọng l - n, ân - âng, chưa biết nhấn giọng và chưa biết đọc diễn cảm bài.

- Tôi phân loại trình độ đọc của các em theo các mức:

  + Mức hoàn thành tốt: Đọc đúng, to, rõ, lưu loát, ngắt nghỉ câu đúng, bước đầu diễn cảm bài.
  + Mức hoàn thành : Đọc đúng, to, rõ, ngắt nghỉ câu đúng.
  + Mức chưa hoàn thành: Còn phát âm chưa đúng, ngọng, chưa ngắt nghỉ đúng, tốc độ chưa đạt yêu cầu.
	Hoàn thành Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ

	14
	28%
	28
	56%
	8
	16%


Khi nắm được mức độ đọc của các em trong lớp, tôi đã tiến hành các biện pháp sau để giúp các em hoàn thiện hơn kĩ năng đọc của mình.
     2. Luyện đọc đúng

a, Đọc đúng là sự tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác, không có lỗi. Đọc đúng là không đọc thừa, không sót từng âm, vần, tiếng. 

- Đọc đúng bao gồm các yêu cầu sau:

  + Phát âm đúng chính âm Tiếng Việt.

  + Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

  + Đọc lưu loát, tốc độ vừa phải, âm lượng đọc đủ nghe.
b, Dựa vào mức độ sai của học sinh, tôi có cách sau để sửa cho các em:
* Với  những em bị ngọng l - n 

- Tôi phát âm mẫu ( chậm và cho học sinh quan sát kĩ cách cô phát âm) và cho các em phát âm theo.

- Tôi phân tích cách phát âm ( đồng thời phát âm cho học sinh quan sát kĩ)

    + Với phụ âm l: Tôi yêu cầu các em uốn cong lưỡi lên ngạc cứng (nơi tiếp giáp với răng) sau đó bật hơi ra.

     + Với phụ âm n: Yêu cầu các em đặt lưỡi lên ngặc cứng và lưu ý không uốn cong lưỡi.

- Tôi luyện từ rồi luyện câu có phụ âm l - n cho học sinh đọc nhiều lần.

    Ví dụ: lên, non, nước, lúc, nói…

    Ví dụ: nước sông lên cao làm lở đất….
    Sau những bước luyện phát âm như thế, kết hợp luyện phát âm và luyện đọc trong các giờ tập đọc, các em đã tiến bộ rõ rệt.

* Đọc ngọng vần: ân- âng

- Biện pháp chữa ngọng cho các em là tôi phát âm mẫu ( chậm và cho học sinh quan sát kĩ cách đánh vần), cho các em đánh vần lại vần ân-âng, phân biệt hai vần này với nhau.

- Sau khi đánh vần nhiều lần tôi cho các bạn cùng bàn luyện tập, sửa lỗi cho bạn. Tôi đề nghị gia đình cùng kết hợp sửa lỗi ngọng của các em, đề nghị các em kiên trì luyện tập, đứng trước gương tự nhìn mình phát âm và sửa cho đúng. 
- Khi các em đã đánh vần đúng rồi, tôi cho các em luyện đọc tiếng, từ, câu có vần đó và thường xuyên cho luyện đọc không chỉ trong giờ tập đọc mà còn trong giờ học khác. Sau một thời gian, các em đọc có tiến bộ tuy còn hơi chậm.

* Đọc không đúng tốc độ, không ngắt nghỉ đúng chỗ, âm lượng chưa phù hợp.

- Khi đọc một bài tập đọc học sinh thường ngắt giọng để lấy hơi một cách tùy tiện. Để học sinh ngắt giọng đúng vị trí tôi đã hướng dẫn học sinh dựa vào nghĩa và quan hệ ngữ pháp để ngắt hơi cho đúng. Khi đọc không tách từ làm hai. Ngắt hơi cho phù hợp với dấu câu; nghỉ ít ở dấu phẩy. Vì ở vị trí dấu phẩy, ý nghĩa của câu chưa được hoàn chỉnh, lời văn còn tiếp tục. Nghỉ lâu ở dấu chấm. Vì ở vị trí dấu chấm, lời nói đã chọn vẹn, nghĩa của câu đã đầy đủ.

+ Cách ngắt giọng của bài văn

Ví dụ: Bài “Trống đồng Đông Sơn“ ( trang 17 – TV4- tập 2).

     “Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hoá Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú.”

      “Con người cầm vũ khí bảo vệ quê hương và tưng bừng nhảy múa mừng chiến công hay cảm tạ thần linh.”

Khi dạy bài trên tôi đưa câu văn lên bảng.

Hỏi: Em ngắt giọng ở vị trí nào? Nghỉ hơi ở vị trí nào trong câu? Tại sao? 

Học sinh: Em ngắt giọng ngắn ở vị trí dấu phẩy và nghỉ lâu ở vị trí dấu chấm.

Hỏi: Ngoài cách ngắt câu thì ta còn ngắt câu ở vị trí nào trong câu?

Sau khi học sinh đọc và trả lời giáo viên khắc sâu về ý nghĩa của dấu chấm và dấu phẩy, cách ngắt câu trong đoạn văn.

Giáo viên nói: Đoạn văn trên ta ngắt giọng như sau:

Giáo viên vừa nói vừa thực hành ở vị trí dấu phẩy ta kí hiệu ngắt giọng bằng 1 gạch ( / ), ở vị trí dấu chấm ta ngắt giọng bằng 2 gạch chéo ( // ) .

“Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hoá Đông Sơn // chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú.”

“Con người cầm vũ khí bảo vệ quê hương // và tưng bừng nhảy múa mừng chiến công hay cảm tạ thần linh.”

Giáo viên gọi học sinh đọc lại và so sánh hai cách đọc .

Giáo viên kết luận: Với cách ngắt nhịp đúng của đoạn văn trên, khi đọc lên ta cảm nhận được con người là tinh hoa của đất ngay từ ngày xưa qua những hoa văn trang trí, ông cha ta khẳng định con người lao động làm chủ thế giới, con người nhân hậu hiền hoà luôn khát khao cuộc sống ấm no hạnh phúc.

- Như vậy: Những bài văn khi đọc lên ta căn cứ vào dấu phẩy, dấu chấm để ngắt giọng, nhưng có bài văn có những câu dài thì ngắt giọng như thế nào cho đúng. Tóm lại: Mỗi bài tập đọc có cách đọc khác nhau, cách ngắt giọng khác nhau. Trong giờ luyện đọc giáo viên đưa ra câu hỏi và học sinh đưa ra cách đọc đúng của mình, từ đó giáo viên giúp học sinh tìm ra cách đọc đúng nhất. Đối với học sinh yếu, giáo viên cho luyện đọc theo cụm từ, câu, đoạn. Học sinh khá, giỏi giáo viên cho học sinh luyện đọc cả bài. Trong khi đọc giáo viên chú ý lắng nghe khen ngợi học sinh đọc đúng và sửa ngay cho học sinh đọc sai. Tôi đã làm thường xuyên trong giờ tập đọc và bắt buộc học sinh phải suy nghĩ tìm ra cách đọc đúng, từ đó các em có hứng thú học và đọc đúng do vậy giờ học đạt kết quả cao hơn.

+ Cách ngắt giọng của một bài thơ

Thơ thể hiện sắc thái tình cảm, vì vậy phải đọc đúng nhịp điệu mới thể hiện được tình cảm của tác giả gửi gắm vào trong từng từ, từng dòng thơ để truyền cảm đến người nghe.

Khi ngắt nhịp trong thơ, các em dựa vào quan hệ ý nghĩa ngữ pháp sẽ giúp các em ngắt nhịp đúng.

Ví dụ: Trong bài “ Mẹ ốm ” ( trang 9- TV4- Tập 1) có câu:

           Lá trầu khô giữa cơi trầu

Câu thơ trên ta ngắt nhịp 2/4 thể hiện đúng vị ngữ của câu.

Vậy khi đọc thơ việc ngắt giọng không chỉ phụ thuộc bởi dấu câu mà còn căn cứ vào tình tiết nhịp điệu của thơ, chỗ ngắt giọng phải tương ứng với chỗ kết thúc một tiết đoạn, tạo ra âm hưởng nối tiếp giữa các từ ngữ, như các dấu luyến trong âm nhạc.

Ví dụ:

Mai sau

Mai sau,

Mai sau,

Đất xanh / tre mãi / xanh màu tre xanh//

Ngắt giọng đúng nhịp câu thơ, câu văn là mục đích của việc dạy học, từ đó học sinh tiếp nhận, chiếm lĩnh được nội dung bài học một cách sâu sắc, giờ học đạt kết quả cao.

- Bên cạnh đó trong quá trình giảng dạy, tôi hướng dẫn các em hiểu nghĩa của từ, hiểu nội dung của đoạn, của bài rồi phát hiện, đưa ra cách ngắt nghỉ đúng, nhấn giọng hợp lí.
- Tôi yêu cầu các con chuẩn bị bài, luyện đọc các bài tập đọc trước ở nhà khoảng 4-5 lần, luyện phát âm những từ khó, tìm và gạch chân từ cần nhấn giọng, tìm hiểu nghĩa của từ khó để đến lớp đọc được trôi chảy hơn.
- Bên cạnh việc chuẩn bị bài của học sinh thi tôi cũng phải chuẩn bị bài thật kĩ càng, tôi cũng phải luyện đọc, tìm cách ngắt nghỉ, nhấn giọng hợp lí, viết sẵn những câu dài, câu khó để luyện đọc cho học sinh. Tôi nhận thấy rằng muốn học sinh đọc tốt, đọc hay thì giáo viên phải đọc hay, đó chính là một mẫu để học sinh học tập. 

     3. Luyện đọc nhanh
- Đọc nhanh (đọc lưu loát, trôi chảy)là nói đến phẩm chất đọc về mặt tốc độ, là việc đọc không ê a, ngắc ngứ.
    * Biện pháp rèn đọc nhanh.

 - Tôi yêu cầu học sinh phát âm chuẩn các từ khó, đọc rõ ràng từng tiếng, rành mạch, không đọc nối dài cuối tiếng nọ với đầu tiếng kia, tuy nhiên cũng không được đọc liến thoắng. Tùy vào từng bài cụ thể văn xuôi hay thơ mà tôi hướng dẫn học sinh đọc với tốc độ phù hợp.
 - Bên cạnh việc luyện đọc nhanh thì đọc thầm, theo dõi bạn đọc để hiểu nội dung bài đọc là rất cần thiết.
      4. Luyện đọc thầm:
- Đọc thầm là hình thức đọc thành tiếng, người đọc dùng mắt để nhận biết một văn bản và vận dụng năng lực tư duy thông hiểu và tiếp nhận những nội dung thông tin của văn bản đó.
    * Biện pháp

- Muốn đọc thầm tốt thì học sinh phải đọc thành tiếng một cách thành thạo. Vì vậy, tôi yêu cầu học sinh cần luyện đọc thật kĩ bài đọc từ 4-6 lần ở nhà trước, có thể luyện đọc thành tiếng trước sau đó đọc thầm để trả lời các câu hỏi có trong bài.
- Trong giờ học, khi nghe các bạn đọc, tôi yêu cầu học sinh đọc nhẩm, đọc thầm để theo dõi bạn đọc qua đó vừa luyện đọc, vừa phát hiện lỗi sai, phát hiện chỗ ngắt nghỉ. 

- Đối với những học sinh đọc yếu hơn, tôi yêu cầu các em đọc thầm theo bạn bằng cách dùng bút chì theo dõi theo tốc độ đọc của bạn. Qua quan sát đó, tôi có thể biết học sinh đó có đọc theo kịp bạn đọc hay không.
 Bên cạnh việc rèn đọc đúng, đọc nhanh, đọc thầm thì việc đọc diễn cảm cho học sinh cũng rất cần thiết để học sinh thể hiện được cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học.

     5. Luyện đọc diễn cảm.

- Đọc diễn cảm là hình thức đọc thành tiếng một cách rõ ràng, chính xác, có ngữ điệu đọc phù hợp với nội dung bài đọc (nếu cần có thể kết hợp với nét mặt, điệu bộ trong khi đọc), nhằm truyền cảm được nội dung bài đọc đến với người nghe.
- Sử dụng ngữ điệu trong khi đọc: Ngữ điệu dọc diễn cảm bao gồm các yếu tố:
   + Ngắt nghỉ giọng đúng lúc, đúng chỗ, bộc lộ được ý tứ, nội dung bài học.

   + Nhịp điệu đọc thay đổi lúc chậm rãi, lúc dồn dập khẩn trương phù hợp với nội dung bài học.

   + Cường độ đọc nhấn mạnh hay lướt nhẹ, âm lượng phát ra to hay nhỏ.
   + Giọng đọc lên cao hay xuống thấp.

   + Thay đổi sắc thái giọng. Thông qua giọng đọc, người đọc có thể biểu hiện những sắc thái tình cảm đa dạng của con người như: phẫn nộ, trìu mến, chế diễu, vui vẻ, buồn phiền, lo lắng, hờn giận…

- Đọc diễn cảm nếu biết thể hiện qua nét mặt, điệu bộ một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung văn bản thì sẽ góp phần tạo nên sự truyền cảm đối với người nghe.

    * Biện pháp rèn đọc diễn cảm:

- Muốn đọc diễn cảm tốt, trước hết các em phải đọc đúng, đọc lưu loát và hiểu được nội dung bài học. Tôi yêu cầu các em không chỉ luyện đọc mà còn phải trả lời trước câu hỏi có trong bài. Đặc biệt là những bài có tên nước ngoài càng cần luyện đọc kĩ càng hơn. Khi phân loại được các đối tượng đọc tốt, khá, trung bình, yếu, ngay từ đầu năm học tôi đã tập trung luyện đọc đúng và đọc nhanh. Những học sinh đọc yếu tôi gọi đọc thường xuyên và phân công những bạn học khá hơn kèm và hướng dẫn để đọc tốt hơn.
- Bên cạnh đó việc giáo viên đọc mẫu - đọc diễn cảm tốt cho học sinh nghe là một điều vô cùng quan trọng. Qua việc nghe cô giáo đọc, học sinh có thể cảm nhận ngay được cái hay, cái đẹp, tình cảm của tác giả gửi gắm trong bài đọc. Đó cũng là điều mà tôi luôn cố gắng để thực hiện thật tốt.
- Quá trình luyện đọc diễn cảm cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục trong từng giờ dạy. Tôi hướng dẫn các em phát hiện các biện pháp tu từ, tìm ra các từ ngữ gợi tả, gợi cảm trong bài. Qua từng bài tập đọc, tôi cho các em tự phát hiện các từ ngữ gợi tả âm thanh, cảm xúc, hình ảnh và phân biệt, chọn được cách đọc hay hơn khi đọc nhấn giọng vào những từ ngữ gợi tả, gợi cảm ấy.
- Qua từng bài học, tôi cho các em tự khám phá ra cách đọc diễn cảm: cần phải nhấn giọng, lên giọng ở chỗ nào, đọc với ngữ điệu ra sao để thể hiện được cảm xúc của các em khi đọc bài. Như vậy các em có thể chủ động tìm ra cách đọc diễn cảm đúng với mỗi bài tập đọc và giúp các em có cảm hứng trong việc được thể hiện giọng đọc của mình một cách tốt nhất. Đối với một số bài tập đọc có thể đóng vai, học sinh có thể hiện đúng với tâm trạng, tình cảm của nhân vật.
- Trong phần đọc diễn cảm của bài, giáo viên cho học sinh thi đọc, cho học sinh đánh giá và lựa chọn những bạn có giọng đọc hay nhất.
- Qua các bài tập đọc, thông qua việc đọc hay, đọc diễn cảm cùng với việc giúp học sinh hiểu được nội dung của bài đọc, thấy được cái hay, cái đẹp của các từ ngữ, các câu văn, từ đó các em thêm yêu thích và đọc hay hơn, thích đọc diễn cảm hơn.

- Qua việc tìm hiểu vẻ đẹp mà bài tập đọc gửi gắm, tôi cũng giảng để các em thấy được vẻ đẹp, tình yêu của tác giả đối với con người, quê hương, đất nước. Qua đó nuôi dưỡng thêm tình yêu con người, thiên nhiên quê hương, đất nước và tình yêu đó bước đầu được thể hiện qua giọng đọc diễn cảm của mình.
- Rèn đọc diễn cảm không chỉ thực hành trong những giờ tập đọc mà còn được thực hành nhiều trong giờ kể chuyện. Qua giọng kể truyền cảm, hấp dẫn của các em, câu chuyện như phong phú và lôi  cuốn hơn. Các em giúp các bạn hiểu kĩ hơn nội dung bài, ngoài ra các em còn phân biệt được cái hay, cái đúng, cái xấu, cái sai một cách rõ ràng. Trong các em sẽ hình thành tình cảm chân thành, chân thực qua các bài văn, bài thơ, câu chuyện..

- Để rèn luyện và phát triển vốn từ của học sinh, tôi thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với các nội dung như: Hội vui học tập, Thi đọc diễn cảm bài thơ em yêu thích… , thường xuyên xây dựng vốn văn học của các em bằng những bài thơ, câu văn, bài văn hay, xúc tích, phong phú về nội dung, giàu hình ảnh.
 Ngoài ra các em học sinh còn tham gia thi kể chuyện, thể hiện tiểu phẩm trong các giờ Đạo đức, Sinh hoạt dưới cờ và đều đạt kết quả cao. 

         Ví dụ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Không có kính / không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi
Ung dung / buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. //
Nhìn thấy gió / vào xoa mắt đắng
Thấy con đường / chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời / và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái. //
   Bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan, dũng cảm của các chiến sĩ lái xe trong những năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Với thể thơ tự do, học sinh khó trong cách ngắt nhịp vì nó không như thể thơ lục bát. Giáo viên hướng dẫn, cho học sinh tự tìm cách ngắt nghỉ, cùng bổ sung và đưa ra cách ngắt nghỉ hợp lí nhất.
              Bài: Con sẻ
  Bài tập đọc ca ngợi hành động dũng cảm, sẵn sàng xả thân cứu sẻ non của sẻ già. 
    Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng / từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá / rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước / về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó.
  Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt / nhưng hưng dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hi sinh. Nhưng có một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất.       

   Giọng đọc thể hiện sự hồi hộp, căng thẳng của cuộc đối đầu của con chó săn và sẻ mẹ. Nhấn giọng vào những từ ngữ gợi tả hình ảnh xả thân cứu con, bất chấp nguy hiểm của sẻ mẹ.
   Con chó của tôi dừng lại và lùi… Dường như nó hiểu rằng / trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy / tránh ra xa, lòng đầy thán phục.

   Vâng, lòng tôi đầy thán phục, xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình / trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó.

   Giọng đọc chậm rãi, thán phục thể hiện sự bối rối của con chó săn, sự ngưỡng mộ của tác giả trước hành động dũng cảm của con sẻ mẹ.
IV. Một số trò chơi nhằm luyện đọc đúng - đọc diễn cảm cho học sinh.

* Trò chơi:  Thi đọc nhanh và đúng câu có âm đầu, vần và thanh dễ lẫn.
1. Mục đích: 

- Rèn kĩ năng phát âm đúng Tiếng Việt, khắc phục lỗi phát âm lẫn lộn âm đầu, vần, thanh.

- Góp phần trau dồi kĩ năng viết đúng chính tả Tiếng Việt.
2. Chuẩn bị

- Giáo viên sưu tầm một số câu văn, câu thơ có những cặp âm đầu, vần, thanh dễ đọc, viết lẫn lộn.

3. Cách tiến hành.

- Giáo viên đưa ra đề bài cho hai (hoặc nhiều) đội chơi. Thành viên của mỗi đội đọc to bài. Các nhóm khác theo dõi và đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn: đọc nhanh, phát âm đúng (có thể cho điểm theo thang điểm 10)
- Khi đọc xong tất cả “đề bài”, tính tổng điểm của từng người của từng đội để chọn ra bạn đạt giải  Nhất, Nhì, Ba.
Gợi ý: GV có thể sưu tầm nhiều loại bài và cho học sinh thi dưới dạng Điền nhanh - Điền đúng để rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh.

* Đọc phân biệt các tiếng có âm đầu dễ lẫn

a, Phân biệt l-n
      Tôi làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua ngày khác, tôi chăm lo đưa khách qua lại từ khúc sông này. Tôi thuộc lòng nơi nào nông sâu, nơi nào nước thường chảy xiết.
b, Phân biệt ch- tr
     Trong trẻo, trống trải, chập chững, chỏng chơ, trơ trọi, chen chúc, chúm chím,
     Mấy đứa trẻ đang chẻ lạt.

     Ngồi trong nhà, mẹ chong đèn để đợi con về.

     Hơn bốn trăm học sinh đang chăm chú nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện.

     Anh chả trả cho em cái vỉ thì em lấy cái gì quạt chả
c, Phân biệt s - x    

    Buổi sáng, em dậy sớm, sửa soạn sách vở, xem lại bài rồi sang rủ Xuân cùng đi học.

   Trường chúng em không xa. Các phòng học được sửa sang khá đẹp, sàn được lát xi măng.

    Cây sồi già. Bên vệ đường sừng sững một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể. Vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to, xù xì, không cân đối, với những cánh tay quều quào, xòe rộng, cây sồi như con quái vật già nua, cau có.
* Đọc phân biệt các tiếng có vần dễ lẫn

a, Phân biệt ân-âng
     Điền tiếng có vần ân hoặc âng vào chỗ trống để tạo từ.

          ..... thật,        ......... trăng,      ....... tải,        ....... vướng,    ...... tộc, 

          nhà .......,      ....... đục,           .... công,      ..... niu,             .... đầu
b, Phân biệt ên- ênh
        Con nhện, mũi tên, bền vững, lênh khênh, cồng kềnh, ngã kềnh.

         Lên non mới biết non cao

      Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu.

         Một cây làm chẳng nên non

      Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

* Đọc phân biệt các tiếng có thanh dễ lẫn (thanh ngã- thanh hỏi)

      Thấp thoáng những cây tre đằng ngà cao vút, vàng óng, những cây tre lâu nay vẫn đứng đấy, bình yên và thanh thản, mặc cho bao nhiêu năm tháng đã đi qua, mặc cho bao nhiêu gió mưa đã thổi tới. Sau rặng tre ấy, biển cả còn lâu đời hơn, vẫn đang giỡn sóng, mang một màu xanh lục.

     Chúng tôi ngày đi, đêm nghỉ, cùng nhau say đắm dọc đường. Non nước và phong tục mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước rời chân, mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán, mỏi chẳng muốn dừng.

 *  Trò chơi: Thi đọc tiếp sức.

1. Mục đích:

- Rèn kĩ năng đọc đúng và bước đầu diễn cảm các bài thơ đã học thuộc lòng trong SGK Tiếng Việt.

- Luyện trí nhớ, rèn tác phong nhanh nhẹn, tập trung chú ý để phối hợp nhịp nhàng giữa các bạn trong nhóm với nhau khi đọc thành tiếng từng câu thơ ( khổ thơ) nối tiếp.

2. Chuẩn bị

- Học sinh cần thuộc các bài thơ đã quy định.

- Lập các nhóm chơi có số người bằng nhau; cử 1 người làm trọng tài; xác định những bài thơ sẽ thi đọc.

3. Cách tiến hành.

- Chọn 2 hoặc nhiều đội chơi; trọng tài nêu luật chơi; Trọng tài công bố tên bài thơ sẽ thi đọc.

- Từng nhóm thi đọc tiếp sức lần lượt lên đứng thành hàng ngang, quay mặt về phía các bạn.

- Khi có lệnh trọng tài hô “bắt đầu”, các đội thi theo đúng luật chơi.

- Trọng tài cùng các bạn theo dõi cùng nhận xét và tính điểm “đọc tiếp sức” đối với từng nhóm như sau: Mỗi lượt người đọc thuộc, đúng quy định: 1 điểm; không được tính điểm nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

   + Đọc sai, lẫn hay thừa, thiếu tiếng; hoặc không thuộc khổ thơ.

   + Đọc tiếp câu thơ sau, khi người đọc câu trước chưa xong.

   + Đọc quá quy định.

- Khi các nhóm đọc xong, trọng tài công bố kết quả số điểm đọc của từng nhóm. Nhóm được nhiều điểm nhất (ít hoặc không mắc lỗi), thuộc bài nhất là nhóm giành chiến thắng trong cuộc thi. Nhóm được ít điểm hơn nhưng có nhiều bạn đọc diễn cảm cũng được tuyên dương.
PHẦN KẾT LUẬN
I, Kết luận

Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy rằng muốn rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 4 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung trước hết người giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn luôn trau dồi kiến thức cho bản thân ngày càng vững hơn và phải có lòng yêu nghề mến trẻ, có lòng nhiệt huyết với nghề của mình.
Cụ thể trong tiết dạy, giáo viên bao giờ cũng phải làm tốt các bước sau:

+ Trong giờ Tập đọc giáo viên phải chuẩn bị bài kỹ, đọc nhiều lần để đọc tốt, hiểu kỹ những yêu cầu về kỹ năng đọc, ngữ điệu của bài để hướng dẫn học sinh.

+ Khi đọc mẫu giáo viên phải đứng ở vị trí thuận tiện để bao quát lớp. Ổn định

trật tự cho học sinh chú ý vào bài gây hứng thú khi đọc.

+ Phải hướng dẫn cho học sinh biết phối hợp đồng bộ 3 cơ quan (cơ quan phát âm, cơ quan thị giác và cơ quan thính giác ) để nâng cao khả năng tổng hợp giúp học sinh đọc đúng, đọc nhanh.

+ Cần khắc sâu cho học sinh yêu cầu về kỹ năng đọc nhất là đọc diễn cảm. Chỉ dẫn cách đọc các tiếng, từ, câu khó, đoạn văn khó và cách ngắt nhịp, nhấn giọng hoặc gợi ra những đặc điểm nội dung sắc thái được biểu cảm qua giọng đọc.

+ Trong một tiết Tập đọc phải cho học sinh luyện đọc nhiều (2/3 số học sinh trong lớp). Khi học sinh đọc, giáo viên chú ý lắng nghe phát hiện những chỗ sai để học sinh đọc lại cho đúng. giáo viên cần động viên những em có tiến bộ, những em có giọng đọc hay để gây hứng thú cho học sinh.

Để thực sự đạt được hiệu quả trong một giờ dạy môn Tập đọc, tôi thấy bên cạnh sự nỗ lực của giáo viên thì sự hợp tác của học sinh cũng rất cần thiết. Nếu học sinh có sự chuẩn bị bài cẩn thận, có sự cầu tiến, mong muốn sửa được những lỗi phát âm thì chắc chắn tiết học đó sẽ đạt được hiệu quả cao.
Mong muốn lớp có nhiều học sinh đọc diễn cảm tốt là hoàn toàn chính đáng và để làm được điều đó thì giáo viên cần có sự đầu tư nhiều thời gian để chuẩn bị bài, cần có giọng đọc tốt để học sinh coi đó là mẫu và đọc theo.
Qua những bài tập đọc, khi học sinh hiểu được nội dung bài, được nghe những giọng đọc hay, truyền cảm, các em như được cảm nhận được tình cảm của tác giả gửi gắm vào tác phẩm. Qua đó các em thêm yêu cuộc sống, yêu con người, có thêm hứng thú để học văn.
Sau khi áp dụng một kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc – đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4I, tôi nhận thấy các em đã đạt được những tiến bộ rõ rệt về phân môn Tập đọc nói riêng cũng như môn Tiếng Việt nói chung.
Qua những tiết được Ban giám hiệu dự giờ, thi Hội giảng đều được các cô giáo trong Ban giám hiệu và các cô giáo trong khối 4 nhận xét, đánh giá là tiết tốt, lớp có nhiều học sinh đọc to, rõ ràng, đọc hay. Chính điều đó là nguồn động viên, khích lệ cô và trò cùng cố gắng cùng phát huy hơn nữa.
Chất lượng đọc cuối năm

	Hoàn thành Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ

	30
	60%
	20
	40%
	0
	0%


II, Khuyến nghị

Để nâng cao chất lượng dạy phân môn Tập đọc, tôi xin mạnh dạn đề xuất các cấp trong ngành giáo dục trang bị thêm một số tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn giảng dạy, băng hình và các tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy; tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề nhằm hướng dẫn giáo viên giảng dạy tốt môn Tiếng Việt trong đó có phân môn Tập đọc. Đối với giáo viên, cần thấy rõ tầm quan trọng của công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ sư phạm bằng việc nghiên cứu các tài liệu, học tập các đồng nghiệp. Trong giảng dạy, cần luôn tạo ra sự bất ngờ, biết động viên khích lệ học sinh học tập, tạo ra cho học sinh sự tự tin, có như vậy học sinh mới thích học Tiếng Việt.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã vận dụng và đúc rút trong quá trình công tác, qua tham khảo, học hỏi từ các đồng nghiệp. Rất mong nhận được sự góp ý của các ban ngành, các đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi đầy đủ và hữu ích hơn nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                       Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

                                                                       Người viết

                                                               Triệu Thanh Quang

	HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT

SKKN XẾP LOẠI: ………………

Chủ tịch Hội đồng khoa học

         Phạm Thị Phúc

                
	       Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình  viết, không sao chép nội dung của
người khác.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023
                              Người viết 

                      Triệu Thanh Quang


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Tiếng Việt  lớp 4  Tập I – Tập II; Tác giả – Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên ) Hoàng Cao Dương - Đỗ Việt Hùng – Trần Thị Minh Dương – Lê Hữu Tỉnh
2. Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 4 Tập I – Tập II; Tác giả - Nguyễn Minh Thuyết ( Chủ biên) Hoàng Hoà Bình - Nguyễn Thị Hạnh -  Việt Hùng - Bùi Minh Toán - Nguyễn Trại 

3. Dạy học đọc hiểu ở Tiểu học ; Nguyễn Thị Hạnh (2002), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

4. Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh Tiểu học ; Nguyễn Trọng Hoàng (2002), Nxb Hà Nội, Hà Nội.

5. Một số vấn đề đọc hiểu văn bản ngữ văn; Nguyễn Trọng Hoàn (2003), tạp chí Giáo dục, (56).

6. Đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường; Nguyễn Thanh Hùng (2008), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

7. Luyện tập về cảm thụ văn học ở Tiểu học; Trần Mạnh Hưởng (2011), Nxb Giáo dục Việt Nam.

8. Dạy tập đọc ở Tiểu học; Lê Phương Nga (2001), Nxb Giáo dục.

9. Rèn kĩ năng đọc cho trẻ Tiểu học thông qua giờ dạy Tập đọc lớp 4-5; Trịnh Cam Ly, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Số 29

PAGE  

